
Ngày, tháng, 

năm sinh
Nữ

Hộ khẩu 

thường trú

Đơn vị đăng ký 

dự tuyển

1 Nguyễn Ngọc Ẩn 09/02/1991
Bình Hòa,

Tây Sơn

Ủy ban nhân dân 

xã Tây Phú

2 Huỳnh Minh Châu 12/3/1994
Mỹ Lộc,

Phù Mỹ

Ủy ban nhân dân 

xã Tây Bình

3 Nguyễn Minh Diệm 01/6/1994
Phú Phong,

Tây Sơn

Ủy ban nhân dân 

xã Bình Thành

4 Nguyễn An Định 03/01/1996
Tây Phú,

Tây Sơn

Ủy ban nhân dân 

xã Tây Phú

5 Đinh Hoàng Ganh 13/4/1996
Vĩnh An,

Tây Sơn

Ủy ban nhân dân 

xã Vĩnh An

6 Trần Thị Thu Hà 10/4/1993 x
Phú Phong,

Tây Sơn

Ủy ban nhân dân 

xã Bình Tường

7 Nguyễn Văn Hải 20/10/1992
Bình Nghi,

Tây Sơn

Ủy ban nhân dân 

xã Tây An

8 Đinh Ngọc Hảo 25/6/1994
Vĩnh Hòa,

Vĩnh Thạnh

Ủy ban nhân dân 

xã Tây An

9 Trương Thị Thúy Hằng 26/10/1991 x
Tây An,

Tây Sơn

Ủy ban nhân dân 

xã Tây An

10 Đặng Thị Hiệp 02/3/1992 x
Mỹ Lộc,

Phù Mỹ

Ủy ban nhân dân 

xã Tây An

11 Nguyễn Văn Hiệp 04/6/1988
Tây An,

Tây Sơn

Ủy ban nhân dân 

xã Tây Bình

12 Đặng Nữ Kim Hoa 18/12/1989 x
Bình Tường,

Tây Sơn

Ủy ban nhân dân 

xã Vĩnh An

13 Nguyễn Thị Kim Liên 10/10/1984 x
Tây Bình,

Tây Sơn

Ủy ban nhân dân 

xã Tây An

14 Đinh Thị Mướn 20/10/1996 x
Vĩnh An,

Tây Sơn

Ủy ban nhân dân 

xã Vĩnh An

15 Đào Thị Như 15/8/1995 x
Tây An,

Tây Sơn

Ủy ban nhân dân 

xã Bình Thành

Ghi 

chú
Họ và tên
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16 Lê Trương Uyên Như 10/01/1986 x
Phú Phong,

Tây Sơn

Ủy ban nhân dân 

xã Tây Phú

17 Nguyễn Thị Nhựt 28/9/1984 x
Phú Phong,

Tây Sơn

Ủy ban nhân dân 

thị trấn Phú Phong

18 Châu Thị Lệ Quảng 20/4/1998 x
Nhơn Mỹ,

An Nhơn

Ủy ban nhân dân 

xã Tây An

19 Trương Thị Như Quỳnh 05/8/1985 x
Nhơn Mỹ,

An Nhơn

Ủy ban nhân dân 

xã Tây An

20 Đinh Ri 14/6/1993
Vĩnh An,

Tây Sơn

Ủy ban nhân dân 

xã Bình Tường

21 Trương Thanh Sang 26/12/1982
Tây Thuận,

Tây Sơn

Ủy ban nhân dân 

xã Tây Thuận

22 Nguyễn Quốc Toàn 11/6/1990
Phú Phong,

Tây Sơn

Ủy ban nhân dân 

xã Tây An

23 Nguyễn Quốc Tuân 26/9/1986
Tây Phú,

Tây Sơn

Ủy ban nhân dân 

xã Tây Phú

24 Nguyễn Thanh Tùng 16/3/1990
Tây Thuận,

Tây Sơn

Ủy ban nhân dân 

xã Bình Tường

25 Phan Hữu Tùng 26/6/1992
Cát Tân,

Phù Cát

Ủy ban nhân dân 

xã Tây Bình

26 Đỗ Thị Bé Ty 07/9/1987 x
Vĩnh Thịnh,

Vĩnh Thạnh

Ủy ban nhân dân 

xã Tây Phú

27 Nguyễn Ngọc Thạch 10/02/1988
Tây An,

Tây Sơn

Ủy ban nhân dân 

xã Tây Bình

28 Lê Thị Ngọc Thắm 24/10/1991 x
Phú Phong,

Tây Sơn

Ủy ban nhân dân 

xã Vĩnh An

29 Bùi Vũ Thế Trâm 26/3/1987 x
Phú Phong,

Tây Sơn

Ủy ban nhân dân 

xã Tây An

30 Nguyễn Thị Yến 12/10/1989 x
Phú Phong,

Tây Sơn

Ủy ban nhân dân 

xã Bình Tường

Tổng số: 30 thí sinh
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